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Ngày soạn 25/10/2022
Ngày dạy :/10/2022
TIẾT 19-20                               LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP 
	
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân hoàn thành đề bài ôn tập tổng hợp.
c. Sản phẩm:Bài làm hoàn thiện của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: 
Cách 1: GV giao đề ôn tập tổng hợp cho HS
               HS làm việc nhóm nhỏ theo bàn.
Cách 2: GV kiểm tra đề tổng hợp 90 phút
              HS làm việc cá nhân.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS thực hiện nhiệm vụ.
 + GV quan sát, khích lệ HS.
- Báo cáo, thảo luận: 
+ GV gọi HS chữa đề theo từng phần.
+ Tổ chức trao đổi,  nêu ý kiến.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
- Kết luận: GV nhận xét, chốt kiến thức.
MA TRẬN ĐỀ
	       Mức độ

Chủ đề

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng số

	 I. Tiếng Việt





	
 Nhận diện  được từ láy.

Nhận diện được biện pháp tu từ ẩn dụ và tác dụng
	
Nêu được tác dụng của từ láy.
Phân biệt được từ láy với từ ghép
Phân biệt ấn dụ với các biện pháp tu từ khác
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ: 
	     5
 1,25
12,5%
	          3
        0,75
         7,5%
	
	
	8
2,0
20%

	II. Đọc hiểu văn bản




	Nhận biết được phương thức biểu đạt chính. 

Nhận biết các hình ảnh, từ ngữ thể hiện nội dung của văn bản
	 Hiểu được  tâm tư, tình cảm gì của tác giả 
	Biết bày tỏ quan điểm cá nhân trước những vấn đề thực tiễn mà văn bản đặt ra.(câu 4)
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
0,75
7,5%
	1
0,5
5.0 %

	1
0,75
7,5 %
	
	3
2,0
20%

	III.Tập làm văn

	
	
	
Biết vận dụng kiến thức kĩ năng viết đoạn văn về chủ đề tình cảm gia đình có sử dụng phép ẩn dụ.
	
Vận dụng kiến thức và kĩ năng để viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em về người thân trong gia đình.
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

	
	
	1
2,0
20%
	1
4,0
40%
	2
6
60%

	
Tổng
	Số câu

	7
	4
	2
	1
	13

	
	Số điểm

	2,0
	1,25
	2,75
	4,0
	10

	
	Tỉ lệ

	20%
	12,5%
	27,5%
	40%
	100%



ĐỀ BÀI
Phần I. Tiếng Việt  ( 2,0 điểm)
Câu 1: Từ láy là gì?
A. Từ láy là những từ có các tiếng được ghép lại với nhau tạo thành.
B. Từ láy là những từ có sự đối xứng âm với nhau.
C. Từ láy là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần.
D. Từ láy là những từ được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có quan hệ về nghĩa với nhau.
Câu 2:Tìm từ láy trong câu sau: “Mặt mũi nó lúc nào cũng nhăn nhó như bà già đau khổ ”?
A. Mặt mũi
B. Nhăn nhó
C. Bà già
D. Đau khổ
Câu 3:  Từ láy “xanh xao” dùng để tả màu sắc của đối tượng:
A. da người
B. lá cây còn non
C. lá cây đã già
D. trời.
Câu 4:Nhóm từ láy có vần “âp” trong các từ: nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh gợi tả
A. Những âm thanh, hình dáng nhỏ bé.
B.  Chỉ sự vật không vững vàng, không chắc chắn.
C. Những hình ảnh, động tác lên xuống một cách liên tiếp.
D. Tất cả câu trên đều sai.
Câu 5 : Thế nào là ẩn dụ?
A. Là biện pháp tu từ trong đó cái so sánh ẩn đi, là so sánh ngầm, vì chúng giống nhau
B. Là biện pháp tu từ trong đó cái so sánh ẩn đi, là so sánh ngầm, vì chúng có điểm tương đồng với nhau.
C. Là biện pháp tu từ trong đó cái so sánh ẩn đi, là so sánh ngầm, vì chúng thường đi gần với nhau.
D. Là biện pháp tu từ trong đó cái so sánh ẩn đi, là so sánh ngầm, vì chúng có điểm khác nhau với nhau.
Câu 6: Hình ảnh mặt trời nào được dùng theo lối nói ẩn dụ
A. Mặt trời mọc ở đằng đông
B. Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó nói, trao lời khó trao
C. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
D. Bác như ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh.
Câu 7:Tìm câu thơ có chứa phép ẩn dụ?
A. Bàn tay mẹ thức một đời
B. À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon
C. Trái na cuối vụ mẹ dành phần con
D. Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn
Câu 8:Tác dụng của ẩn dụ tu từ trong bài ca dao: 
“Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào”.
A. Làm cho cách nói trở nên ý nhị, tinh tế , bộc lộ được tình cảm của chàng trai.
B. Làm cho cách nói trở nên hấp dẫn, trau chuốt, thể hiện lời tỏ tình của chàng trai.
C. Làm cho cách nói trở nên dễ hiểu, gần gũi với đời sống tâm tình của người bình dân.
D. Làm cho cách nói trở nên tế nhị, sâu sắc chàng trai muốn tỏ tình với cô gái đã mượn cách nói này. 
Phần II. Đọc – hiểu văn bản (2,0 điểm)
Đọc văn bản:
Mẹ ta không có yếm đào
nón mê thay nón quai thao đội đầu
rối ren tay bí tay bầu
váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa

Cái cò…sung chát đào chua…
câu ca mẹ hát gió đưa về trời
ta đi trọn kiếp con người
cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.
(“Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” – Nguyễn Duy)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản.
Câu 2. Hình ảnh người mẹ được khắc họa qua những từ ngữ, chi tiết nào?
Câu 3. Văn bản thể hiện tâm tư, tình cảm gì của tác giả đối với người mẹ?
Câu 4. Ngày nay, khi khoa học công nghệ phát triển, người ta có thể dùng nôi điện, smartphone, mở đĩa ghi âm bài hát ru cho trẻ. Việc làm này sẽ thay thế cho lời ru của mẹ. Em có đồng ý với quan điểm đó không? Vì sao?
Phần III. Làm văn ( 6,0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm): Từ đoạn thơ đọc hiểu và trải nghiệm của bản thân, em hãy ghi ra một hình ảnh xúc động nhất về người mẹ của mình, và lí giải về sự xúc động ấy bằng một đoạn văn ngắn không quá 05 câu.
  Câu 2 (4.0 điểm): Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em về một người thân trong gia đình.
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	
	Phần I. Tiếng Việt  ( 2,0 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	B
	A
	C
	B
	C
	B
	D



	2.0

	Phần II. Đọc – hiểu văn bản (2,0 điểm)

	1
	Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm
	0.25

	2
	Hình ảnh người mẹ được khắc họa qua những từ ngữ, chi tiết: “  không có yếm đào”, “Nón mê thay nón quai thao đội đầu”, “Rối ren tay bí tay bầu” "váy nhuộm bùn",  "áo nhuộm nâu bốn mùa".
- Trả lời đầy đủ: 0.5 đ
- Trả lời được 1 – 3 chi tiết/hình ảnh như đáp án: 0.25 
	0.5

	3
	 Tâm tư, tình cảm của tác giả: 
+ Nỗi nhớ về người mẹ hiền đã mất.
+ Lòng biết ơn và tình yêu thương to lớn của nhân vật trữ tình dành cho người mẹ.
- Trả lời đầy đủ 02 ý: 0.5 đ
- Trả lời được 01 ý: 0.25 đ
	0.5

	4
	HS bày tỏ quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm trên
Nếu đồng ý. HS phải lí giải được:
+ Tầm quan trọng của công nghệ thay thế con người, phục vụ cuộc sống. Việc ru con cũng vậy.
+ Nhiều ngươi mẹ phải đi làm việc khi con còn bé, nên không thể trực tiếp ru con...
Nếu không đồng ý. HS phải lí giải được”
+ Không có một thiết bị nào có thể thay thế được lời ru của mẹ vì mẹ ru con là truyền cho con hơi ấm, tình thương, ước mơ, khát vọng của mẹ cho con.
+ Lời ru trở thành dòng sữa tinh thần để con khôn lớn, lời ru bồi đắp tâm hồn con.
+ Lời ru kết gắn tình mẹ con, giúp con cảm nhận được sự chở che, yêu thương của mẹ.
…

	

	Phần III. Làm văn ( 6,0 điểm)

	1
	a. Đảm bảo hình thức, dung lượng yêu cầu của một đoạn văn có khoảng  5 câu
	0,25

	
	b. Xác định đúng nội dung chủ yếu đoạn văn: Từ  một hình ảnh xúc động nhất về người mẹ của mình, HS bày tỏ tình cảm yêu kính, biết ơn mẹ
	0,25

	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn. Có thể kết hợp các phương thức biểu đạt khác nhau. Sau đây là một vài gợi ý: 
*Mở đoạn: HS giới thiệu về một hình ảnh xúc động nhất về người mẹ của mình
* Thân đoạn: Trình bày những suy nghĩ, ấn tượng về hình ảnh xúc động ấy:
+ Về tình cảm: như thương mẹ vất vả, biết ơn, yêu kính mẹ, xúc động trước tấm lòng người mẹ...
+ Về nhận thức: Giúp HS thay đổi nhận thức, việc làm để hưởng tới hoàn thiện bản thân.
+ Hiểu được ý nghĩa của tình mẹ.
* Kết đoạn: Khẳng định lại cảm xúc của người viết về tình mẹ.
(Chấp nhận mọi lí giải thuyết phục, chú ý đến sự chân thành của người viết)
	1,0

	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, sâu sắc
	0,25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,25

	2


Tham khảo phần ôn tập Nói nghe
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự (có sử dụng các yếu tố miêu tả, biểu cảm): Có đầy đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được trải nghiêm. Thân bài kể lại diễn biến trải nghiệm theo một trình tự hợp lí; Kết bài phát biểu suy nghĩ của mình về người thân, bày tỏ tình cảm của bản thân.
	0.5

	
	b. Xác định đúng yêu cầu bài viết: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân.
	0.25

	
	a. Triển khai bài viết:  Có thể triển khai theo hướng sau:
· Nêu lí do xuất hiện trải nghiệm.
· Trình bày diễn biến trải nghiệm:
+ Thời gian, địa điểm
+ Ngoại hình, tâm trạng, ngôn ngữ cử chỉ, thái độ của người thân
+ Tình cảm, cảm xúc của em trước tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc,… của người thân.

	3.0

	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ, cảm xúc sâu sắc..
	0,25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,25



                               THAM KHẢO LÀM VĂN
Câu 2: Tham khảo bài viết : Kể về trải nghiệm một  lần nói dối mẹ
Tuổi thơ bồng bột nông nổi đã để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm và cũng là những lần phạm lỗi rất ngây thơ và đáng nhớ, bởi chúng ta luôn nghĩ người lớn không biết nhưng thực tế chỉ cần liếc sơ họ đã biết chúng ta làm sai rồi. Bản thân tôi cũng đã từng như thế, tôi đã từng phạm phải một lỗi mà đến giờ nghĩ lại thấy bản thân sao ấu trĩ và trẻ con thế.
Ngày ấy, tôi đang học lớp 4 tuy gia đình chưa được coi là khá giả nhưng tôi cũng được mẹ cho đi học thêm ở nhà cô. Tôi đi học được vài tháng đầu tiên, ngày nào tôi cũng đến lớp đầy đủ, tuần ba buổi, mỗi buổi hai tiếng. Tôi vốn có tiếng là đứa chăm chỉ, ngoan và học giỏi, nên rất được thầy cô bạn bè yêu quý, kể cả cô giáo dạy thêm cũng quý tôi lắm, thế nên mẹ lại càng tin tưởng tôi hơn, tôi biết mẹ tự hào vì tôi nhiều lắm. Thế nhưng tôi lại có lỗi với cả mẹ và cô, tôi đã phụ sự tin tưởng của họ dành cho tôi.
Nhà tôi nghèo thế nên tôi không có được những thú vui như chúng bạn, tôi không bao giờ có tiền tiêu vặt, những lúc tôi ở lại trường để học cả ngày mẹ sắm cho tôi chiếc cặp lồng để mang cơm ở nhà đi theo. Nhìn những đứa bạn trưa trưa được đi ra quán ăn vặt, mua này mua nọ, đôi lúc tôi thấy tủi thân lắm, tôi càng thu mình lại hơn. Đỉnh điểm là việc tôi rất thích đọc truyện, những cuốn truyện tranh Đô-rê-mon mà mấy đứa trẻ chúng tôi ham vô cùng, một đứa có là chuyền tay nhau đọc đến cũ mèm. Và vì quá thích, tôi đã lén lấy tiền đóng học thêm mẹ cho tôi, khi ấy là 150 ngàn đồng, để đi mua những cuốn truyện mà tôi hằng ao ước, tôi muốn một lần được hãnh diện với bè bạn. Thế nhưng khi cầm những cuốn sách mới coóng trên tay, và số tiền lẻ còn thừa tôi thấy hối hận vô cùng, và cũng sợ hãi nữa, rồi tiền đâu để đóng học, rồi lỡ mẹ biết thì phải làm sao,... Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu khiến tôi vô cùng hoang mang và mệt mỏi.
Sự thay đổi thái độ của tôi đã khiến mẹ tôi nghi ngờ, bởi mẹ tôi vô cùng nhạy cảm, một buổi tối tôi đang ngồi học bài mẹ nhẹ nhàng bước đến rồi đặt cuốn truyện mà tôi mua lên bàn. Tôi giật nảy mình, nghĩ rằng đợt này kiểu gì cũng ăn một trận đòn nên thân, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn. Nhưng mẹ tôi không quát tháo, cũng không nói gì, tôi chỉ thấy mắt mẹ đỏ lên và hình như có những giọt nước mắt mẹ đang chảy trên đôi gò má đã sạm đi vì nắng gió, rớt trên đôi tay thô sần vì quanh năm làm lụng vất vả. Tôi biết tôi sai thật rồi, tôi có lỗi với mẹ nhiều lắm, tôi bật khóc hu hu vì tủi thân vì thương mẹ, nghĩ ghét cái sự ngu xuẩn của mình, khiến mẹ đau lòng. Những đồng tiền ấy không phải để tôi phung phí, không phải để tôi làm mẹ tôi buồn như vậy, miệng tôi lí nhí xin lỗi mẹ trong tiếng sụt sùi. Mẹ nhìn tôi, rồi nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Mẹ vẫn luôn tin tưởng con như vậy, mẹ chỉ mong con học thật tốt mà chưa nghĩ đến việc con cũng có những thú vui và sở thích, nhưng gia đình mình…”
Chuyện đã qua thật lâu nhưng tôi vẫn nhớ mãi, nó là một bài học vô cùng sâu sắc khiến tôi nhớ mãi không quên, vì vậy tôi càng cố gắng học tập để bù đắp lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Tôi luôn nghĩ rằng lỗi lầm là để khiến chúng ta trưởng thành chứ không phải là để khiến chúng ta phải sống trong tội lỗi, tương lai còn ở phía trước mong rằng các bạn đã từng phạm lỗi hãy sống tốt hơn, đừng bao giờ để cha mẹ phải khóc vì bạn nhé, vì học đã quá cực khổ rồi.




